CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÔN TẬP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

BÀI 1

1. Thuộc tính cơ bản nhất, chung nhất của các dạng vật chất là gì?
a. Tồn tại khách quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
b. Tồn tại chủ quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
c. Tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
d. Tồn tại chủ quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
2. Trong mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, yếu tố nào có trước và giữ vai trò quyết định yếu tố còn lại?
a. Vật chất
b. Ý thức
c. Cả hai giữ vai trò quyết định như nhau
d. Không chắc chắn
3. Mỗi sự vật, hiện tượng trong quá trình phát triển có :
a. Một mối liên hệ                                                                                                       
b. Có vô vàn các mối liên hệ
c. Chỉ có một số các mối liện hệ                                                                             
d. Tùy vào sự vật, hiện tượng đó là gì
4. Đâu là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tại khách quan?
a. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và ngược lại
b. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn 
c. Từ trực quan đến tư duy và từ tư duy đến thực tiễn
d. Từ trực quan sinh động đến tư duy và từ tư duy đến hiện thực khách quan
5. Đâu là hai thuộc tính của hàng hóa?
a. Giá trị sử dụng và giá trị trao đổi
b. Giá trị sử dụng và giá trị
c. Giá trị và giá trị trao đổi
d. Giá trị sử dụng và giá cả 
6. Quy luật giá trị là:
 a. Quy luật riêng của chủ nghĩa tư bản
 b. Quy luật cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá
 c. Quy luật kinh tế chung của mọi xã hội 
 d. Quy luật kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
7. Điều kiện tất yếu để sức lao động trở thành hàng hoá là:
 a. Người lao động tự nguyện đi làm thuê
 b. Người lao động được tự do thân thể
 c. Người lao động hoàn toàn không có tư liệu sản xuất và của cải gì
 d. Người lao động được tự do về thân thể và hoàn toàn không có tư liệu sản xuất và của cải gì.
8. Đâu là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
a. Giành lấy chính quyền, xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa,
b. Giành lấy chính quyền, xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, tổ chức xây dựng chế độ xã hội mới với chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 
c. Xóa bỏ sự bóc lột và xây dựng xã hội bình đẳng
d. Xóa bỏ sự bóc lột, xây dựng chế độ xã hội mới với chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.
9. Trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin, bộ phận nào đóng vai trò giúp nhận thức đúng đắn giới tự nhiên, xã hội và tư duy đồng thời còn đóng vai trò là lý luận về phương pháp biến đổi và cải tạo thế giới?
a. Triết học Mác – Lênin
b. Kinh tế Chính trị
c. Chủ nghĩa xã hội khoa học
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
10. Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm:
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Chủ nghĩa duy vật lịch sử
b. Thế giới quan; Nhân sinh quan; Phương pháp luận
c.  Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Lý luận nhận thức
d. Triết học Mác-Lênin; Kinh tế-chính trị Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học
11. V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …… , được …… của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào ……”. Hãy chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:
a. Ý thức  
b. Cảm giác  
c. Nhận thức  
d. Tư tưởng
12. Đặc trưng cơ bản của giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động là gì?
a. Là nguồn gốc của giá trị thặng dư
b. Là quá trình lao động
c. Thoả mãn nhu cầu của người mua nó.
d. Tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó.
13. Ưu điểm của sản xuất hàng hóa so với hình thức sản xuất tự cung tự cấp là:
a. Sản phẩm được sản xuất ra để bán trên thị trường
b. Có chế độ tư hữu làm cho những người sản xuất có quyền trao đổi sản phẩm
c. Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động xã hội, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội
d. Các hình thức trang trại nông nghiệp hình thành.
14. Chủ thể sáng tạo lịch sử và là lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử thuộc về:
a. Các lãnh tụ, vĩ nhân  
b. Quần chúng nhân dân
c. Những lưc lượng siêu nhiên
d. Giai cấp thống trị
15. Lý luận nào của C.Mác được xem là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học triết học?
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
b. Nhận thức của con người là một quá trình biện chứng
c. Tổng kết hoạt động của phong trào công nhân quốc tế
d. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
16. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (6/1991), Đảng ta khẳng định điều gì? 
a. Giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
b. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động
c. Giữ gìn bản sắc dân tộc kết hợp kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại
d. Ổn định chính trị xã hội, kiên quyết chống lại những âm mưu lật đổ chính quyền của những thế lực phản động quốc tế
17. Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng: Nguyên lý về sự phát triển chỉ ra rằng: phát triển là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của sự vật, hiện tượng, phát triển là ..... của thế giới, phát triển diễn ra theo hình xoáy ốc. 
a. Khuynh hướng chung
b. Xu hướng chung
c. Xu thế chung
d. Tất yếu
18. Chọn câu trả lời đúng:
a  Ý thức là thuộc tính của mọi dạng vật chất
b Ý thức là sự phản ánh nguyên xi hiện thực khách quan
c  Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo hiện thực khách quan
d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
19. Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng?
a. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
b. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại
c. Quy luật phủ định của phủ định
d. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất
20. Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống quan điểm lý luận và học thuyết do ai sáng lập, bổ sung và phát triển?
a. C.Mác, Ph. Ăngghen và Hêghen
b. C.Mác, Ph. Ăngghen 
c. C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin
d. C.Mác
21. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng: "Địa vị của giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa là:........"
a. Người công nhân không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư
b.Người công nhân có tư liệu sản xuất, họ chỉ bán ít sức lao động cho nhà tư bản
c.Người công nhân không có tư liệu sản xuất, họ bán nhiều sức lao động cho nhà tư bản
d. Người công nhân có ít tư liệu sản xuất, họ bán một phần sức lao động của mình cho nhà tư bản.
22. Hãy tìm ra đáp án sai về đặc trưng xã hội Cộng sản chủ nghĩa:
a. Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động và phân phối theo phúc lợi xã hội ngày càng tăng
b. Không còn sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay
c. Con người có đầy đủ các điều kiện phát triển năng lực toàn diện
d. Những thiết chế chính trị và pháp luật sẽ hoàn toàn mất đi, nhà nước tự tiêu vong. 
Theo Ph. Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của xã hội loài người là hình thức nào?
a. Vận động cơ học
b. Vận động hóa học
c. Vận động sinh học
d. Vận động xã hội
23. Một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không được gọi là gì ?
a. Giá trị của hàng hóa
b. Giá trị thặng dư
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa
d. Giá cả của hàng hóa
24. Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị có tác dụng:
a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
b. Kích thích cải tiến khoa học kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động 
c. Phân hóa những người sản xuất thành người giàu, người nghèo
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng                                                              
25. Bản chất của chủ nghĩa tư bản chính là quan hệ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê nhằm chiếm đoạt:
a. Giá trị của hàng hóa
b. Giá trị thặng dư. 
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa
d. Giá cả của hàng hóa
26. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin: Một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan được gọi là gì?
a. Vật chất
b. Thực tiễn
c. Ý thức
d. Nhận thức
27. Theo yêu cầu của quy luật giá trị, sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở:
a.  Giá trị sử dụng của hàng hóa
b. Giá cả của hàng hóa
c. Hao phí lao động xã hội cần thiết
d. Giá trị cá biệt
28. Theo quan điểm của các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác, yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội là:
a. Lực lượng sản xuất
b. Phương thức sản xuất
c. Quan hệ sản xuất
d. Cơ sở hạ tầng
29. "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn - đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tại khách quan". Quan điểm trên của ai?
a. V.L. Lênin
b. Hồ Chí Minh
c. C. Mác
d. Ph. Ăngghen
30. Theo Ph. Ănghen có những hình thức vận động cơ bản nào của vật chất?
a.Vận động cơ học và vận động hóa học
b. Vận động cơ học, vận động hóa hóa, vận động lý học, vận động sinh học, vận động xã hội
c. Vận động xã hội
d. Vận động cơ học, vận động hóa hóa, vận động lý học, vận động sinh học
31. Chọn câu đúng nhất?
a. Hàng hóa là sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người
b. Hàng hóa là sản phẩm được bán trên thị trường
c. Hàng hóa là sản phẩm để trao đổi mua bán với người khác
d. Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán
32. Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?
a. Là sự lớn mạnh của giai cấp công nhân
b. Là sự hình thành và phát triển của Đảng cộng sản
c. Là sự phát triển của lực lượng sản xuất
d. Tất cả đáp án đều sai
33. Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Triết học Mác-Lênin là….... về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy: 
a. Môn học
b. Nguyên lý
c. Nhận định
d. Khoa học
34. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương thức tồn tại của vật chất là:
a. Vận động
b. Phát triển
c. Chuyển hóa
d. Chuyển biến
35. Bản chất của thế giới theo quan điểm của triết học Mác- Lênin là:
a. Ý thức
b. Tinh thần
c. Vật thể
d. Vật chất
36. Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Bản chất của chủ nghĩa tư bản chính là quan hệ ….. của tư bản đối với công nhân làm thuê nhằm chiếm đoạt giá trị thặng dư.
a. Thống trị
b. Bóc lột
c. Tước đoạt
d. Chiếm giữ
37. Một trong những nguồn gốc cơ bản, trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức đó là:
a. lao động.
b. khoa học
c. lý luận
d. nhận thức
38. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: Triết học Mác - Lênin là trường phái triết học duy vật biện chứng, ra đời vào những năm ……. của thế kỷ XIX.
a. 40
b. 50
c. 60
d. 70
39. Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra tính đúng đắn của…... 
a. Vật chất
b. Ý thức
c. Nhận thức
d. Chân lý.
40. Triết học Mác  - Lênin là một hệ thống lý luận thống nhất bao gồm các nội dung cơ bản nào?
a. chủ nghĩa duy vật biện chứng
b. chủ nghĩa duy vật lịch sử
c. chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử
d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
41. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến chỉ ra rằng: các sự vật, hiện tượng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập, vừa qui định, tác động qua lại, ….. lẫn nhau
a. chuyển hóa
b. Độc lập
c. liên hệ
d. có sự liên hệ
42. Trong quá trình nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, Chủ nghĩa duy vật biện chứng xây dựng nên nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, chung nhất đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Nguyên tắc đó là gì?
a. trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải xuất phát từ thực tế khách quan
b. trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải phát huy tính năng động chủ quan
c. trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan
d.  trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan, đồng thời phát huy tính năng động chủ quan                                                             
43. Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Phương thức tồn tại của vật chất là vận động, vật chất vận động trong……..?
a. không gian và thời gian
b. không gian
c. thời gian
d. sự vận động của không gian và thời gian
44. "Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán lao động của mình, chứ không phải kiếm sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản nào". Định nghĩa trên của ai?
a.  V.I.Lênin
b. C. Mác
c. Ph. Ăngghen
d. Hồ Chí Minh
45. Hao phí lao động xã hội cần thiết của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa được gọi là?
a. Giá trị của hàng hóa
b. Giá trị thặng dư
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa
d. Giá cả của hàng hóa
46. Ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động nào của con người ?
a. Có ý thức
b. Học tập
c. Nghiên cứu.
d. Thực tiễn
47. Hai nguyên lý cơ bản trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin là:
a. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
b. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển 
c. Nguyên lý về sự phát triển 
d. Nguyên lý về sự vận động
48. Vì sao hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng?
a.Vì lao động sản xuất hàng hóa có tính chất hai mặt
b. Vì có hai loại lao động là lao động trừu tượng và lao động cụ thể
c. Vì hàng hóa được trao đổi trên thị trường
d. Vì hàng hóa là sản phẩm lao động của con người
49. Nguyên tắc thực hiện phân phối trong xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì? 
a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
b. làm theo năng lực, hưởng theo hiểu quả công việc
c.  làm theo năng lực, hưởng theo lao động
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
50. "Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người ............, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp". Chọn đáp án đúng cho phần còn thiếu trên.
a. Lao động chân tay và trí thức,
b. Lao động chân tay và trí óc,
c. Lao động phổ thông và trí óc,
d. Lao động phổ thông và lao động có tay nghề,
51. Học thuyết nào của C. Mác đã vạch rõ bản chất bóc lột của xã hội tư bản?
a. Học thuyết chủ nghĩa duy vật lịch sử
b. Học thuyết giá trị thặng dư
c. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội                                                                  
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
52. Bộ phận nào của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chỉ rõ bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa?
a. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
b. Chủ nghĩa xã hội khoa học 
c. Triết học Mác – Lênin.
d. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
53. Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống lý luận khoa học về sự nghiệp giải phóng: 
a. Giai cấp vô sản
b. Nhân dân lao động
c. Con người
d. giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động, tiến tới giải phóng con người
54. Vật chất và ý thức, mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức là nội dung nghiên cứu của bộ phận nào của Chủ nghĩa Mác-Lênin ?
a. Triết học Mác-Lênin
b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin
c. Chủ nghĩa xã hội khoa học
d. Tuyên ngôn Đảng cộng sản
55. Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng: Giá trị của hàng hóa là ….…. của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 
a. tiền đầu tư
b. lao động xã hội cần thiết
c. máy móc, nhà xưởng
d.lao động
56. Giai cấp nào là giai cấp không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư ?
a. Tư sản
b. Công nhân
c. Địa chủ
d. Nông dân
BÀI 2
1. Hồ Chí Minh quan niệm yếu tố nào là gốc của người cách mạng ?
a. Tài năng
b. Đạo đức 
c. Học vấn
d. Chức vụ
2. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc phải gắn liền với:
a. Chủ nghĩa xã hội
b. Hòa bình và phát triển
c. Đấu tranh chống giặc ngoại xâm
d. Tự cường của dân tộc
3. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống cho đúng với tư tưởng của Hồ Chí Minh: Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là …... trung thành của nhân dân. 
a. Người cán bộ
b. Người đầy tớ
c. Người cách mạng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
4. Hồ Chí Minh coi vấn đề đoàn kết  có tầm quan trọng….
a. hàng đầu
b. nhất
c. đặc biệt
d. rất đặc biệt
5. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Câu nói trên thể hiện tư tưởng của ai?
a. Võ Nguyên Giáp
b. Trường Chinh
c. Hồ Chí Minh
d. Phạm Văn Đồng 
6. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của thế hệ trẻ là:
a. Tự phấn đấu học tập và rèn luyện để có tri thức
b. Có ý trí, nghị lực và tinh thần cách mạng
c. Noi gương những người đi trước
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
7. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của ai?
a. C. Mác
b. V.I.Lênin
c. Ph. Ăngghen
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, ở đâu?
a. 7/6/1911, tại bến Nhà Rồng
b. Ngày 5/6/1911,  tại bến Nhà Rồng
c.  Ngày 6/7/1911, tại bến Nhà Rồng 
d.  Ngày 6/5/1911, tại bến Nhà Rồng
9. Để trở thành người chủ tương lai của nước nhà, thanh niên cần phải thực hiện những nhiệm vụ nào?
a. Phấn đấu học tập và rèn luyện để có tri thức
b. Có ý chí, nghị lực và tinh thần cách mạng
c. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
10. Điền vào chỗ còn trống trong câu sau: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo … vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại".
a. Các tư tưởng của các nhà lãnh đạo đi trước
b. Chủ nghĩa Mác – Lê nin
c. Các học thuyết trên thế giới
d. Của các nhà nho yêu nước của nước ta lúc bấy giờ
11. Theo Hồ Chí Minh: Yêu thương con người là phẩm chất đạo đức:
a.  Cao đẹp nhất 
b. Rất quan trọng
c. Quan trọng
d. Đầu tiên
12. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải gắn liền với…….
a. Chủ nghĩa xã hội
b. Chủ nghĩa tư bản
c. Sức mạnh dân tộc
d. Sức mạnh thời đại
13. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản nào để rèn luyện đạo đức của mỗi người cách mạng?
a. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức
b. Xây đi đôi với chống
c. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
14. Chọn đáp án đúng vào chổ trống: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh đoàn kết là mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng và của dân tộc, là vấn đề có tính ……..
a. lâu dài
b. quan trọng
c. chiến lược
d. sách lược
15. Theo  Hồ Chí Minh, lực lượng đại đoàn kết dân tộc là:
a. Đại đoàn kết toàn dân
b. Bao gồm các giai cấp, dân tộc.
c.Bao gồm tôn giáo, đảng phái, cá nhân yêu nước. 
d.Đoàn kết các lực lượng
16. Theo Hồ Chí Minh, lực lượng chủ yếu của đại đoàn kết dân tộc là:
a. Công nhân
b. Công nhân và nông dân
c. Học trò, nhà buôn
d.Công nhân, nông dân, lao động trí óc 
17. Hãy tìm đáp án đúng  về cơ sở đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về lợi ích
b. Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về kinh tế
c. Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về văn hóa
d. Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tương đồng về chính trị
18. Theo Hồ Chí Minh, hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là:
a. Mặt trận dân tộc thống nhất
b.Đảng cộng sản Việt Nam
c.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
d. Quần chúng nhân dân
19. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:
a. giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
b. giai cấp nông dân với tầng lớp trí thức
c. giai cấp công nhân với tầng lớp trí thức
d. Toàn dân trên cơ sở liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức
20. Theo Hồ Chí Minh học để làm gì?
a. Làm việc
b. Làm người.
c. Làm cán bộ
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
21. Hồ Chí Minh viết: " Đảng cần phải có….thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân". Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống
a. Chiến lược
b. Con người
c. Kế hoạch
d. Cả a,b,c
22. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống  cho đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người ……. trung thành của nhân dân
a. Tôi tớ
b. Giúp việc
c. Đầy tớ
d. Công bộc
23. Ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?
a. Nước độc lập
b. Dân tự do
c. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
24. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của:
a. Giai cấp công nhân
b. Nhân dân lao động
c. Giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
d. Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.
25. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:
a. Giai cấp công nhân
b. Giai cấp công nhân và nông dân
c. Toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông
d. Giai cấp công nhân và trí thức.
26. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
a. Đi theo con đường của các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam
b. Đi theo con đường của cách mạng Pháp, Mỹ
c. Đi theo con đường của cách mạng vô sản
d. Đi theo chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
27. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam?
a. Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng
b. Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng
c. Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng.
d. Là nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng 
28. Mục tiêu lớn nhất cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là:
a. Giành độc lập, tự do cho đất nước
b. Đem lại cho nhân dân cuộc sống ấm no hạnh phúc
c. Giành độc lập dân tộc, tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân
d. Phát triển đất nước, con người sống tự do, hạnh phúc
29. Chọn đáp án đúng và đầy đủ nhất: Theo Hồ Chí Minh, vấn đề nào được xem là sức mạnh vô địch và vô tận làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam?
a. Sự đoàn kết của toàn dân tộc
b. Sự đoàn kết rộng rãi lực lượng toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng
c. Có Đảng lãnh đạo
d. Có sự giúp đỡ của các nước trên thế giới.
30. Theo Hồ Chí Minh, khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa là gì?
a. Được độc lập, hạnh phúc
b. Độc lập, tự do
c. Được bình đẳng
d. Hòa bình
31. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu nói trên là của ai?
a. Cụ Tôn Đức Thắng
b. Chủ tịch Hồ Chí Minh
c.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp
d.  Thủ tướng Phạm Văn Đồng
32. Chọn đáp án đúng điền vào chổ trống: Theo chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cứu nước, muốn ...không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” 
a. Giải phóng nhân dân
b. Giải phóng dân tộc
c.  Giải cứu dân tộc
d.  Giải phóng đất nước
33. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, vai trò của đạo đức đối với mỗi  người cách mạng  là ?
a. Cái gốc
b. Cái ngọn
c. Then chốt
d. Hạt nhân
34. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh bao gồm: 
a. Phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại
b. Phong cách tư duy, độc lập, tự chủ, sáng tạo
c. Phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
35. Hồ Chí Minh quan điểm yếu tố nào là mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng và của dân tộc, là vấn đề có tính chiến lược ?
A. Đoàn kết dân tộc
b. Đường lối đúng đắn
c. Chống giặc ngoại xâm
d. Xây dựng lực lượng vũ trang
36. Có tinh thần lao động sáng tạo, giữ kỷ luật, năng suất cao, có trách nhiệm và luôn tự lực cánh sinh là nội dung của chuẩn mực đạo đức nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh ?
a. chăm làm
b. sáng tạo
c. năng động
d. cần
37. Một trong những nguyên tắc cơ bản để rèn luyện đạo đức của mỗi người theo Tư tưởng Hồ Chí Minh đó là:
a. phải có ý thức
b. nói đi đôi với làm
c. rèn kết hợp với luyện
d. thường xuyên 
38. "Suốt đời đấu tranh cho cách mạng, ra sức làm việc, giữ vững kỉ luật thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước". Đây là nội dung của chuẩn mực đạo đức nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh ?
a. Trung với nước
b. Cần, kiệm, liêm, chính
c. Tinh thần quốc tế
d. ý chí kiên cường
39. Vì sao cần phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ? 
a. Xuất phát từ vai trò to lớn và quan trọng của đạo đức và thực trạng đạo đức hiện nay đòi hỏi "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu" 
b. Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mẫu mực, tiêu biểu và học sinh trung cấp học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
c. Thực hiện quan điểm của Đảng với cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
40. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: "Độc lập dân tộc gắn liền với....... là nội dung cốt lõi xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, được thống nhất trong cả hoạt động lý luận và thực tiễn, phản ảnh chính xác mục đích, lý tưởng, khát vọng của Người" 
a. Con đường cách mạng
b. Chủ nghĩa xã hội 
c. Ấm no hạnh phúc
d. Đoàn kết yêu thương
41. Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng với Tư tưởng Hồ Chí Minh: …...là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do…….
a. nhân dân
b. toàn dân
c. thanh niên
d. giai cấp công nhân
42. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII chỉ ra rằng: "Đây là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng". Việc làm đó là việc gì ?
a. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
b. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
c. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
d. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
43. Phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh thể hiện qua: 
a. Cách nói, cách viết, cách diễn đạt
b. Cách làm, cách hành động và suy nghĩ
c. Cách quan tâm và ứng xử
d. Cách tiếp nhận và giải quyết công việc
44. Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, chính vì vậy Người đề cao việc phải lấy phát triển kinh tế và văn hóa, từ đó nâng cao…........
 a. Ý thức trong nhân dân 
 b. Đời sống văn hóa của dân 
 c. Tinh thần của nhân dân
 d. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
45. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Hồ Chí Minh coi vấn đề đoàn kết có tầm quan trọng đặc biệt. Người cho rằng đoàn kết rộng rãi lực lượng toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng là sức mạnh vô địch và vô tận làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đoàn kết tạo ra….....để có thể thắng mọi kẻ thù hung ác nhất.
a. Sức mạnh to lớn
b. Sức mạnh vĩ đại 
c. Sức mạnh phi thường 
d. Sức mạnh vượt bậc                                                                                                         
46. Sự kiện quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước là sự kiện gì?
a. Đọc Sơ thảo Lần thứ nhất Luận cương của Lê - Nin trên báo Nhân Đạo
b. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 
c.  Tham gia Đại hội Tua   
d. Tham gia Đảng Xã hội Pháp
47. Đảng ta chủ trương thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007 cho những đối tượng nào?
a. Đoàn viên, thanh niên 
b. Toàn Đảng, toàn dân  
c. Toàn bộ đảng viên
d. Cán bộ, đảng viên
48. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu nói trên trong văn kiện nào?
a. Tuyên ngôn độc lập năm 1945
b. Đường cách mạng năm 1927
c. Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925
d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946
49. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết một tác phẩm có câu mở đầu:
 “Dân ta phải biết sử ta. 
50. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. 
Đó là tác phẩm nào?
a. Đường Cách mệnh
b. Lịch sử nước ta 
c.Tất cả các đáp án của câu này đều sai 
d.  Bài Du kích ca
51. Hồ Chí Minh đã đọc văn kiện nào vào ngày 2 tháng 9 tại Quảng trường Ba Đình?
a. Tuyên Ngôn độc lập (1945)
b. Nhật ký trong tù (1942 -1943)
c. Bản yêu sách của dân tộc Việt Nam gửi đến Hội nghị Versailles” (1919)
d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)
52. Theo Hồ Chí Minh, Cách mạng giải phóng dân tộc phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo để.....
a. Giác ngộ, tổ chức, tập hợp quần chúng, đoàn kết với vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới
b. Đoàn kết với vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới
c. Lập ra chính quyền của nhân dân, do dân và vì dân
d. Đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn
53. Mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a. Giải phóng dân tộc
b. Giải phóng giai cấp ở các nước thuộc địa
c. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người
d. Giải phóng giai cấp và giải phóng con người
54. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt” nghĩa là:
a. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng
b. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm chủ trương, đường lối
c. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm học thuyết của Đảng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
55. Thuật ngữ "tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?
a. Là tư tưởng của một cá nhân
b. Là tư tưởng của lãnh tụ
c. Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc
d. Là tất cả những vấn đề trên 
 56. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc ……. và rất cần thiết
a. Không thể thiếu
b. Quan trọng
c. Rất quan trọng
d. Nên làm
57. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
a. Phụ bếp, cào tuyết
b. Đốt lò, bán báo
c. Thợ ảnh, làm bánh
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
58. Mối quan hệ biện chứng giữa "đức" và "tài" trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a.Đức là gốc của tài còn tài  là thể hiện cụ thể của đức
b.Đức là trụ cột của tài còn tài  là thể hiện cụ thể của đức
c.Đức là nền tảng của tài còn tài  là thể hiện của đức
d.Đức là điểm chính của tài

Bài 3
1. Nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là?
a. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
b. Lòng yêu nước
c. Tinh thần đoàn kết
d. Thời cơ thuận lợi
2. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp nào?
a. Nông dân
b. Tư sản
c. Công nhân
d. Địa chủ
3. Người cộng sản đầu tiên của Việt Nam là?
a. Trần Phú
b. Châu Văn Liêm
c. Nguyễn Văn Cừ
d. Nguyễn Ái Quốc
4. Phong trào Đông Du là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng nào?
a .Địa chủ phong kiến
b. Tiểu tư sản
c. Dân chủ vô sản
d. Dân chủ tư sản
5. Sự ra đời của ba tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn là sự:
a. Thay đổi hình thức đấu tranh
b. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam
c. Là sự chuẩn bị về tư tưởng chính trị
d. Chuyển biến về chất trong phong trào cách mạng Việt Nam
6. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
a. 03/02/1930
b. 02/03/1930
c. 03/02/1931
d. 03/02/1931
7. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lênin vào thời gian nào?
a. 12/1920
b. 09/1920
c. 11/1920
d. 07/1920
8. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào?
a. 06/1924
b. 06/1925
c. 06/1926
d. 06/1927
9. Ai là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam?
a. Nguyễn Ái Quốc
b. Trần Phú
c. Nguyễn Văn Cừ
d. Lê Duẩn
10. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được ra đời ra đời khi nào?
a. 1945
b. 1954
c. 1975
d. 1986
11. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên nổ ra và giành thắng lợi tại đâu?
a.  Việt Nam năm 1945 
b.  Nga năm 1917
c. Trung Quốc 1911
d. Công xã Paris 1871
12. Bối cảnh thế giới ảnh hưởng đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là:
a. Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
b. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang phát triển mạnh mẽ
c. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
13. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào thời gian nào?
a. 2/9/1945
b. 9/2/1945
c. 30/4/1975
d. 30/4/1954
14. Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào?
a. 6/5/1911
b. 5/6/1921
c. 5/6/1911
d. 6/5/1910.
15. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta đã phải đối mặt với những loại giặc nào?
a. Giặc đói
b. Giặc dốt
c. Giặc ngoại xâm
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
16. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, phong trào đấu tranh lớn nhất của nông dân chống thực dân Pháp xâm lược đó là:
a. Phong trào nông dân Yên Thế 
b. Phong trào Cần Vương 
c.  Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục 
d. Phong trào cách mạng tư sản 
17. Bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa” mà Hồ Chí Minh đã đọc được vào tháng 7/1920 là của ai?
A. Các Mác
b. Lênin
c. Ănghen
d. Tôn Trung Sơn
18. Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta đứng trước vận mệnh vô cùng khó khăn được ví như:
a. Ngàn cân treo sợi tóc
b. Dầu sôi lửa bỏng
c.  Chỉ mành treo chuông
d. Các ý đều đúng
19. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
a. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam
b. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam
c. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
d. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo 
20. Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản có sự tham gia của các tổ chức Cộng sản nào?
a. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng
b. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
c. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
d. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
21. Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ giai cấp nào?
a. Giai cấp tư sản bị phá sản
b. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất
c. Tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép
d. Thợ thủ công bị thất nghiệpVân Nam (Trung Quốc)
22. Những giai cấp cũ nào trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp?
a. Nông dân, địa chủ phong kiến
b. Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công
c. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc
d. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân
23. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc là:
a. Đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân
b. Giành độc lập dân tộc
c. Thiết lập chính quyền của nhân dân
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
24. Năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm bao nhiêu năm thành lập?
a. 100 năm
b. 90 năm
c.  80 năm
d.  89 năm
25. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của những nhân tố nào?
a. Chủ nghĩa Mác - Lênin
b. Phong trào công nhân, 
c. Phong trào yêu nước
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
26. "Đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau" là câu nhận xét của Nguyễn Ái Quốc về con đường cứu nước của ai? 
a. Hoàng Hoa Thám
b. Phan Bội Châu
c. Nguyễn Thái Học 
d. Phan Châu Trinh
27. Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước năm nào?
a. 1986
b. 1991
c. 2000
d. 2010
28. Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết vào thời gian nào?
a. 20/7/1953
b. 20/7/1954
c. 21/7/1953
d. 21/7/1954
29. Khi Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945,  Đảng ta bao nhiêu tuổi?
a. 14 tuổi
b. 15 tuổi
c. 16 tuổi
d. 17 tuổi
30. Nhận định sau nói về ý nghĩa của cuộc kháng chiến nào: "Đối với thế giới, thắng lợi này đã góp phần quan trọng làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ, tác động sâu sắc đến nội tình nước Mỹ"?
a.  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
b. Cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật
c. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
d. Cuộc kháng chiến chống thực dân Anh
31. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta” ?
a. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
b. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp
c. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc-lanh của Phạm Hồng Thái
d. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
32. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và ....
a. Chủ nghĩa yêu nước
b. Phong trào yêu nước
c. Truyền thống yêu nước 
d. Truyền thống dân tộc.
33. Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, giai cấp có khả năng lãnh đạo cách mạng nước ta giành thắng lợi là giai cấp nào?
a.  Giai cấp nông dân
b. Giai cấp địa chủ
c. Giai cấp công nhân
d. Giai cấp tư sản
34. Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX khi thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa tại Việt Nam, đã làm xuất hiện thêm giai cấp mới nào trong các giai cấp sau?
a. Giai công nhân
b. Giai cấp nông dân
c. Giai cấp địa chủ
d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
35. Sau năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc'' là do:
a. Giặc đói
b. Giặc dốt
c. Giặc ngoại xâm
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
36. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu bằng chiến thắng nào ? 
a. Cách mạng tháng 8/ 1945
b. Điện Biên Phủ (5/1954)
c.  Chiến dịch Mậu thân 1968
d. Thắng lợi vĩ đaị xuân 1975
37. Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn nào?
a. Toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp. 
b. Giai cấp nông dân với giai cấp Tư sản. 
c. Giai cấp công nhân với giai cấp Tư sản
d. Giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ
38. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta kéo dài bao nhiêu năm?
a. 21 năm
b. 22 năm
c. 23 năm
d. 24 năm
39. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản chuyển biến như thế nào?
a. Chuyển từ  tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
b. Hợp tác lẫn nhau giữa các nước tư bản lớn
c. Ngày càng phát triển trên khắp các châu lục
d. Liên kết chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau
40. Điền vào cụm từ còn thiếu trong đoạn trích:" Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy… đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".
a. Đoàn kết
b.Vùng lên
c. Đứng lên
d. Đứng dậy
41. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm cho xã hội Việt Nam có sự chuyển biến như thế nào?
a. Kinh tế phát triển
b. Phân hóa giai cấp sâu sắc
c. Giai cấp trí thức ra đời
d. Tất các đáp án đều sai 
42. Sau thắng lợi vĩ đại mùa xuân 1975 cả nước ta bước vào thời kỳ nào?
a. xây dựng đất nước
b. khôi phục đất nước sau chiến tranh
c. khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh
d. quá độ lên chủ nghĩa xã hội
43. Chọn đáp án đúng vào chổ trống: Sự lãnh đạo …… của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
A. tài tình
b. xuyên suốt
c. đúng đắn
d. tài tình, đúng đắn
44. Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp là gì?
a. Là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm sớm kết thúc chiến tranh. 
b. Là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh. 
c. Là một cuộc chiến tranh du kích nhằm tiêu hao sinh lực địch. 
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai
45. Phong trào yêu nước của vua Hàm Nghi thuộc khuynh hướng nào dưới đây?
a. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến
b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản  
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai
46. Giai đoạn từ năm 1939- 1945, nhiệm vụ nào được Đảng đưa lên hàng đầu?
a. Đòi quyền dân chủ
b. Đánh đổ phong kiến
c. Đánh đổ tay sai phản động
d. Giải phóng dân tộc   
47. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã đề ra đường lối đổi mới, trong đó đổi mới kinh tế được xác định là nhiệm vụ:
a. Quan trọng
b. Chiến lược
c. Chủ yếu
d. Trọng tâm
48. Trong hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, nhiệm vụ cách mạng nào giữ vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự phát triển của cách mạng Việt Nam?
a. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc
b. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam
c. Cả hai đều giữ vai trò quyết định
d. Tùy vào thời điểm mà cuộc cách mạng nào sẽ giữ vai trò quyết định
49. Mỹ đã thực hiện các chiến lược chiến tranh nào ở Việt Nam ?
a. Chiến tranh cục bộ
b. Chiến tranh đặc biệt
c. Việt Nam hóa chiến tranh
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
50. Sự kiện nào tạo ra chuyển biến về chất đối với phong trào cách mạng Việt Nam?
a. Thành lập tổ chức Công hội năm 1920
b. Bãi công của công nhân Ba Son – Sài Gòn tháng 8 - 1925
c. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tháng 6 – 1925
d. Thực hiện phong trào “Vô sản hóa” năm 1928
51. Trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nguyên nhân nào là quan trọng nhất?
 a. Sự chuẩn bị lực lượng cách mạng
b. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương
c. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương
d. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân
52. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) nhằm mục đích gì?
a. Tổ chức quần chúng đoàn kết, đấu tranh để chống lại đế quốc và tay sai
b. Lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để chống lại đế quốc và tay sai
c. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để chống lại đế quốc và tay sai
d.Tập hợp thanh niên yêu nước ở Quảng Châu – Trung Quốc
53. Đại biểu cho xu hướng bạo động của phong trào yêu nước ở Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là: 
a.  Phan Đình Phùng
b. Phan Châu Trinh
c. Hoàng Hoa Thám
d. Phan Bội Châu
54.  Phong trào đấu tranh nào sau đây của nước ta được thực hiện theo khuynh hướng phong kiến vào cuối thế kỷ 19?
a. Phong trào Đông Du
b. Phong trào Cần Vương
c. Phong trào Duy Tân
d. Phong trào của Việt Nam quốc dân Đảng
55. Tên của bộ phim tài liệu nổi tiếng ghi lại cảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập là gì?
a. Ngày Độc lập 2/9/1945
b. Ngày Độc lập
c. Ngày Độc lập 2/9
d. Tết Độc lập 2/9
56. "Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong để tổ chức và vận động dân chúng, ngoài liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy...”. Câu nói trên của ai?
a. Lê Duẩn
b. Võ Nguyên Giáp
c. Hồ Chí Minh
d. Lênin
57. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1925 tại Pháp, bằng tiếng Pháp là tác phẩm nào dưới đây?
a. Nhật ký chìm tàu 
b. Đường cách mệnh
c. Bản án chế độ thực dân Pháp
d. Con rồng tre
Bài 5
1. Theo Hiến pháp năm 2013, Ai được coi là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
a. Là người có quốc tịch Việt Nam  
b. Là tất cả mọi người sống trên lãnh thổ Việt Nam
c. Là người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài
d. Là người Việt Nam từ 18 tuổi
2. Công dân Việt Nam từ đủ bao nhiêu tuổi có quyền bầu cử?
a.Từ đủ mười tám tuổi
b. Từ mười tám tuổi
c. Từ đủ mười lăm tuổi
d. Từ đủ mười sáu tuổi
3. Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật?
a. Từ đủ hai mươi mốt tuổi
b. Từ đủ mười tám tuổi
c. Từ đủ mười lăm tuổi
d. Từ đủ mười sáu tuổi
4. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Lao động là gì? 
a. Là hoạt động sản xuất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội 
b. Là hoạt động có mục đích của con người
c.  Là hoạt động sản xuất của con người
d.  Là quá trình tạo ra của cải vật chất
5. Theo Hiến Pháp 2013, Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự? 
a. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi và đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi
b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.
c.  Từ đủ 20 tuổi đến hết 27 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học
d. Từ đủ 16 tuổi đến hết 25 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học
6. Để trở thành  người công dân tốt, người lao động tốt sinh viên cần phải:
a. Có động cơ học tập đúng đắn, đạt mục tiêu kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức chấp hành kỷ luật
b. Có lối sống lành mạnh, tự tin vào bản thân, vượt qua những khó khăn thử thách, những cám dỗ của các thế lực xấu
c.  Nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp để thực hiện hành vi đúng, tôn trọng các giá trị đạo đức nhân văn
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
7. Theo quy định của pháp luật Lao động Việt Nam hiện hành, người lao động là?
a.  Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
b. Là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
c.  Là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
d.  Là người từ đủ 20 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. 
8. “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu” . Câu nói trên của ai? 
a. Cụ Tôn Đức Thắng
b. Chủ tịch Hồ Chí Minh
c.  Đai tướng Võ Nguyên Giáp
d.  Thủ tướng Phạm Văn Đồng
9. Người công dân tốt là người thực hiện…….. của công dân  theo hiến pháp và pháp luật quy định.
a. Quyền
b. Nhiệm vụ
c. Nghĩa vụ
d. Quyền và nghĩa vụ
10. Theo Hiến Pháp 2013, Công dân nam, nữ ……. về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.
a. Có quyền lợi
b. Có trách nhiệm
c. Bình đẳng
d. Có nghĩa vụ
11. Song song với những giải pháp phát triển năng lực cho người lao động thì người lao động cần rèn luyện phẩm chất…… của mình
a. Cá nhân
b. Chính trị
c. Đạo đức
d. Cả ba đáp án đều sai
12. Theo Hiến pháp 2013, Mọi người có quyền ……. với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
a.  Khiếu nại
b. Tố cáo
c. Khiếu nại, tố cáo
d. Cả ba đáp án đều sai
13. Hồ Chí Minh khẳng định: " ……..." là chuẩn mực đạo đức cách mạng quan trọng nhất quy
 định hành vi, ứng xử của cá nhân đối với cộng đồng.
a. Trung với nước, hiếu với dân
b. yêu thương con người
c. cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
14. Theo Hiến pháp 2013; Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong thực hiện...
a. Nghĩa vụ.               
 b. Trách nhiệm.
c. Công việc chung.       
d. Nhu cầu riêng.
15. Chọn phương án đúng nhất : Sinh viên là người công dân tốt, người lao động tốt cần phải...
a. Có động cơ học tập đúng đắn, có lối sống lành mạnh, nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp 
b. Có lối sống thực dụng
c. Có đạo đức tốt
d. Có trình độ
16. Chọn phương án trả lời đúng nhất "Người lao động tốt là…"
a. Người công dân tốt đang ở độ tuổi lao động
b. Người chấp hành kỷ luật lao động
c. Người yêu nghề
d. Người tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể
17. Chọn câu đúng nhất, Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam  được quy định trong:
a. Các bộ luật
b. Văn kiện của Đảng
c. Hiến pháp 2013
d. Cương lĩnh của Đảng
18. Theo Hiến pháp năm 2013 quy định, học tập là...
a. Nghĩa vụ của công dân                  
b. Quyền của công dân
c. Trách nhiệm của công dân             
d. Quyền và nghĩa vụ của công dân
19. Người lao động tốt là người có đầy đủ các yếu tố:
a. Cả “đức” và “tài”. 
b."Trí" và "lực"
c. "Đức" và "lực"
d."Tài" và "lực"
20. Lao động là: 
a. Trách nhiệm của công dân
b. Quyền và nghĩa vụ của công dân 
c. Xây dựng đất nước
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
21. Trẻ em được gia đình, xã hội và Nhà nước....
a. Bảo vệ
b. Chăm sóc
c. Giáo dục
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
22. Độ tuổi lao động của công dân Việt Nam hiện nay được quy định bởi:
 a. Người sử dụng lao động
 b. Người lao động 
 c. Bộ lao động
d. Bộ luật Lao động hiện hành
23. Kết quả tốt nghiệp trình độ đào tạo trung cấp nghề:
a. Được cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp 
b. Là một trong những cơ sở xác định vị trí việc làm
c. Là một trong những cơ sở xác định mức lương
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
24. Người lao động cần xác định vị trí, việc làm phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo nhằm góp phần: 
a. Xây dựng kinh tế độc lập
b. Xây dựng nghề nghiệp
c. Xây dựng môi trường lao động tốt
d. Xây dựng quê hương 
25. Nếu người lao động vô kỷ luật sẽ gây ảnh hưởng đến …...
a. Người lao động khác
b. Tập thể trong tổ chức và xã hội
c. Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
26. Hiến pháp 2013 quy định: Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý?
a.  Từ Đủ 18 tuổi
b.  Từ Đủ 19 tuổi
c.Từ  Đủ 20 tuổi
d.  Từ Đủ 21 tuổi
27. Hiến pháp 2013 quy định: Nghĩa vụ…….của công dân là trung thành và bảo vệ tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
a. Cao cả
b. Quan trọng
c. Thiêng liêng
d. Quyết định
28. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với Hiến pháp 2013: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của ......
a. Thanh niên
b. Thế hệ trẻ
c. Người trong độ tuổi lao động
d. Toàn dân
29. Hiến pháp 2013 quy đinh: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật…..
a. Công nhận 
b. Quy định
c. Cho phép
d. Không cấm
30. Hiến pháp 2013 quy định, tội nặng nhất là:
a. Trốn thuế
b. Phản bội tổ quốc
c. Kinh doanh trái pháp luật
d. Xâm phạm về đời sống riêng tư
31. " Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào?
a. 1954
b. 1945
c. 1950
d. 1969
32. Điền vào cụm từ còn thiếu trong câu nói sau: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của.......".
a. Thế hệ mai sau
b. Thế hệ trẻ
c. Thanh niên
d. Các cháu
33. Chọn cụm từ đúng  điền vào chỗ trống: Việc chấp hành tốt kỷ luật lao động là yêu cầu cơ bản, bản chất của …... trong thời đại mới.
A Mọi người
b. Người lao động
c. Thế hệ trẻ
d. Tất cả các đáp án đều sai
34. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: Ngày nay, thế hệ trẻ cần hiểu trung với nước là trung thành với sự nghiệp cách mạng mà …...đã chọn
a. Nhân dân
b. Dân tộc
c. Đảng và Bác Hồ
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
35. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trẻ em  được gia đình, xã hội và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc và …..
a. Giáo dục
b. Nuôi dưỡng
c. Huấn luyện
d. Yêu thương
36. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Thanh niên được tạo điều kiện học tập, lao động và giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong công cuộc lao động, sáng tạo và........
a. Bảo vệ tổ quốc
b. Phát triển
c. Xây dựng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai
37. Người  lao động cần xác định vị trí, việc làm phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo nhằm góp phần xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội nhằm thực hiện công cuộc…….đất nước.
a. Khôi phục
b. Khôi phục lại
c. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
d. Xây dựng
38. Theo qui định của Pháp luật lao động Việt Nam hiện hành; Người sử dụng lao động chỉ được phép sử dụng lao động dưới 15 tuổi trong những điều  kiện nào?
a. Chỉ được tuyển dụng vào làm các công việc nhẹ theo danh mục của Bộ lao động thương binh xã hội quy định và phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người lao động.
b. Khi tuyển dụng phải có giấy khám sức khoẻ của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khoẻ phù hợp công việc; tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần và  phải thông báo bằng văn bản về Sở lao động thương binh xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở chính trong vòng 30 ngày từ ngày bắt đầu tuyển dụng vào làm việc.
c.  Hằng năm, báo cáo việc sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động về Sở Lao động thương binh và xã hội
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
39. Theo qui định Hiến Pháp năm 2013; Công dân Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền:
a. Bầu cử
b. Ứng cử
c. Quyền bầu cử và ứng cử
d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
40. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
a. Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
b. Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ 
c. Quyền được học tập 
d. Quyền tự do kinh doanh.
41. Chuẩn mực đạo đức cách mạng quan trọng nhất quy định hành vi, ứng xử của cá nhân đối với cộng đồng theo quan điểm của Hồ Chí Minh là:
a. Cần, kiệm, liêm, chính 
b. Trung với nước, hiếu với dân
c. Yêu thương con người
d. Có tinh thần quốc tế trong sáng
42. Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất nước là biểu hiện trách nhiệm của  sinh viên đối với việc:
a. Bảo vệ Tổ quốc
b. Thực hiện nghĩa vụ học tập
c. Xây dựng Tổ quốc
d. Thực hiện quyền học tập.
43. Điền cụm từ vào chỗ trống cho đúng với quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay: con cháu có …... kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ. 
a. Bổn phận
b. Trách nhiệm
c. Nghĩa vụ
d. Quyền
44. Theo quy định của pháp luật: Cha mẹ có ………. nuôi, dạy con thành người công dân tốt. Điền cụm từ vào chỗ trống.
a. Bổn phận
b. Trách nhiệm
c. Nghĩa vụ
d. Quyền  
45. Hiến pháp 2013 quy định: Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để …….. phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm.
a. Thanh niên
b. Phụ nữ
c. Trẻ em
d. Nam giới
46. Trường hợp nào một người không được ứng cử vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước?
a. Cá nhân bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia
b. Không đủ độ tuổi quy đinh
c. Kết án tù chung thân
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
47. Để người lao động có thể thích ứng với sự biến đổi của nền kinh tế thị trường, thì bản thân người lao động cần phải đào tạo thêm những yêu cầu nào sau đây?
a. Ngoại ngữ
b. Ứng dụng công nghệ thông tin
c. Kỹ năng mềm
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
48. Những kỷ luật lao động nào mà người lao động đòi hỏi phải chấp hành trong quá trình làm việc?
a. Những quy định về việc tuân thủ thời gian
b. Quy trình công nghệ và phối hợp trong tổ chức
c. Bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
49. Trong thời kỳ hiện nay, thế hệ trẻ cần phải hiểu trung với nước là như thế nào?
a. Bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả mà ông cha ta đã gây dựng nên
b. Trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn
c. Không có những hành động chống phá, bôi nhọ hình ảnh của đất nước
d. Phải có tinh thần yêu nước, yêu thương đồng bào, dân tộc
50. Để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt, sinh viên cần tu dưỡng và rèn luyện những việc gì?
a. Chấp hành nội quy, quy chế của của nhà trường
b. Có lối sống lành mạnh, không sa vào các tệ nạn xã hội, không gian lận trong học tập và tiêu cực trong cuộc sống.
c. Rèn luyện lương tâm nghề nghiệp, yêu lao động và tôn trọng lao động của người khác
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
51. Trong thời kỳ hiện nay, người công dân cần phải tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sông như thế nào để trở thành người công dân tốt?
a. Biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức
b. Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức và tư tưởng của Hồ Chí Minh
c. Có lòng nhân ái, độ lượng, trân trọng các giá trị đạo đức công dân
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng
52. Trong thời kỳ hiện nay, người công dân cần phải tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sông như thế nào để trở thành người công dân tốt?
a. Biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức
b. Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức và tư tưởng của Hồ Chí Minh
c. Có lòng nhân ái, độ lượng, trân trọng các giá trị đạo đức công dân
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng
53. Để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt, ngoài việc bồi dưỡng năng lực cá nhân
thì người lao động cần phải làm điều gì nữa?
a. Phải rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình
b. Phải rèn luyện ý chí, nghị lực vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống
c. Phải xây dựng để trở thành người có ích trong xã hội
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
54. Theo Hiến pháp 2013; Công dân Việt Nam có những quyền cơ bản nào sau đây? 
a. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội
b. Bình đẳng về mọi mặt 
c. Khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng.
55. Điều kiện quan trọng để phát triển lực lượng lao động là ? 
a. Người lao động cần được bồi dưỡng, huấn luyện công nghệ, kỹ thuật mới
b. Người lao động cần được đào tạo về ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng ứng xử, rèn luyện phẩm chất đạo đức.
c. Người lao động tốt là người chấp hành kỷ luật lao động
d. Tất cả các đáp án trong câu này đều đúng. 
56. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: Nếu người lao động ........  sẽ gây ảnh hưởng đến người lao động khác, đến tập thể trong tổ chức và xã hội; ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc gây ra những thiệt hại về vật chất, tài sản.   
a.Vô kỷ luật         
b. Vô ý thức      
c. Không tuân thủ thời gian     
d. Không chấp hành nội quy
57. Cấu trúc nhân cách của một người lao động tốt là?
a.Yêu nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, say mê sáng tạo trong quá trình làm việc. 
b. Tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể và kiên trì với công việc. 
c. Yêu nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, say mê sáng tạo trong quá trình làm việc; tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể và kiên trì với công việc.
d. Có đạo đức nghề nghiệp
58. Điền  vào chỗ trống cụm từ đúng nhất: Người lao động cần được ….. công nghệ, kỹ thuật mới để nâng trình độ tay nghề, khả năng làm việc theo nhóm
a. Đào tạo
b. Bồi dưỡng, huấn luyện
c. Học tập
d. Giúp đỡ
59. Theo Hiến pháp 2013: Mọi người có  ........ sở hữu về thu nhập hợp pháp, thừa kế, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.
a. Bổn phận
b.Trách nhiệm
c.Nghĩa vụ
d. Quyền  
60. Trong thời kỳ hiện nay, người công dân cần phải tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sống như thế nào để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt?
a. Nhận thức rõ đạo đức nghề nghiệp để thực hiện hành vi đúng, tôn trọng các giá trị đạo đức nhân văn
b. Hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ; yêu thương, nhường nhịn anh em;  
c. Nghiêm khắc với bản thân, hòa đồng với bạn bè; bảo vệ môi trường; chấp hành luật pháp…. 
d.Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
61. Chọn đáp án đúng nhất: Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, những yếu tố nào đã hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân Việt Nam? 
a. Sự gắn bó nhà, làng, nước
b. Lòng yêu nước
c.Ý chí căm thù giặc
d. Yêu thương con người
[bookmark: _GoBack]62. Khi Người lao động  được đào tạo nghề, thuần thục các thao tác và sử dụng thành thạo các phương tiện, máy móc theo đúng kỹ thuật sẽ đem đến những lợi ích gì trong lao động?
a. Tiết kiệm công sức, thời gian, kinh phí.
b. Tăng năng suất lao động. 
c. Tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng có khả năng cạnh tranh trên thị trường,.. 
d.Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
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